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I/ MỤC TIÊU
- Củng cố lại kiến thức cho học sinh từ đó giúp học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học Bài: 1,2,3,4,5,6,7
- Hướng dẫn học sinh ôn tập, học bài và vận dụng kiến thức một cách có hệ thống và có hiệu quả.
- Học sinh định hướng được việc ôn tập cũng như cách làm bài của học sinh
II/ PHẦN LÝ THUYẾT
Giáo viên hệ thống hoá kiến thức trọng tâm, cơ bản của bài đã học: Bài: 1,2,3,4,5,6,7 
- Cho học sinh trao đổi những nội dung, những vấn đề đã học
- Giáo viên trả lời những câu hỏi thắc mắc của học sinh
- Đặt ra một số câu hỏi ở dạng kiểm tra
- Định hướng cách làm bài kiểm tra cho học sinh
Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế 
- Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế.
- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế.
- Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.
- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với sự phát triển bền vững.
Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
- Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế.
- Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối với mọi quốc gia.
- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.
Bài 3: Bảo hiểm
- Nêu được khái niệm bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm. 
- Giải thích được một cách đơn giản sự cần thiết của bảo hiểm. 
- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm. 
Bài 4: An sinh xã hội
- Nêu được khái niệm và vai trò của an sinh xã hội. 
- Giải thích được một cách đơn giản sự cần thiết của an sinh xã hội. 
- Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản. 
Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh
- Nêu được nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh. 
- Giải thích được sự cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh. 
- Diễn giải được các bước lập kế hoạch kinh doanh. 
Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
- Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
- Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
- Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Bài 7: Quản lý thu chi trong gia đình 
- Nêu được thế nào là quản lí thu, chi trong gia đình.
- Giải thích được sự cần thiết phải quản lí thu, chi trong gia đình.
- Đánh giá được thói quen chi tiêu và các mục tiêu tài chính của gia đình.
III/ PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24.  Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Đối với mỗi quốc gia, phát triển kinh tế thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
A. Chuyển dịch vùng sản xuất.	B. Chuyển dịch cơ cấu ngành.
C. Chuyển dịch việc phân phối.	D. Chuyển đổi mô hình tiền tệ.
Câu 2: Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức hợp tác quốc tế ở cấp độ nào?
A. Toàn cầu.	B. Khu vực.	C. Song phương.	D. Toàn diện.
Câu 3: Về mặt kinh tế, một trong những vai trò của bảo hiểm là góp phần giúp các cá nhân và tổ chức tham gia bảo hiểm
A. chiếm đoạt tài sản của nhau.	B. ngày càng lệ thuộc vào nhau.
C. ổn định được nguồn tài chính.	D. thu được nhiều lợi nhuận.
Câu 4: Loại hình bảo hiểm nào mà tổ chức bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm trên cơ sở bên mua bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm để tổ chức bảo hiểm bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã được hai bên kí kết?
A. Bảo hiểm y tế.	B. Bảo hiểm thất nghiệp.
C. Bảo hiểm thương mại.	D. Bảo hiểm xã hội.
Câu 5: Việc Nhà nước có chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhân dân các vùng khó khăn dịp Tết nguyên đán là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm.	B. Chính sách trợ giúp xã hội.
C. Chính sách trợ giúp việc làm.	D. Chính sách hỗ trợ thu nhập.
Câu 6: Đối với sự phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội có vai trò nào dưới đây?
A. Khắc phục rủi ro gặp phải.	B. Giải quyết các vấn đề xã hội.
C. Nâng cao chất lượng đời sống.	D. Nâng cao vị thế của cá nhân.
Câu 7: Việc chủ thể kinh doanh xác định những nhiệm vụ cụ thể mà doanh nghiệp phải hoàn thành, những kết quả cần đạt được trong những khoảng thời gian nhất định là thực hiện bước nào trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định mục tiêu kinh doanh.	B. Đánh giá các cơ hội trong kinh doanh.
C. Phân tích các điều kiện để kinh doanh.	D. Xác định ý tưởng kinh doanh.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định mục tiêu kinh doanh.	B. Đưa ra phương hướng thực hiện.
C. Xác định chiến lược thị trường.	D. Đưa ra thời gian thành công.
Câu 9: Khi doanh nghiệp tham gia các hoạt động thiện nguyện góp phần cho sự phát triển của cộng đồng là thực hiện trách nhiệm xã hội ở hình thức nào dưới đây?
A. Trách nhiệm trung thực.	B. Trách nhiệm nhân văn.
C. Trách nhiệm pháp lí.	D. Trách nhiệm kinh tế.
Câu 10: Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội sẽ đem lại lợi ích nào dưới đây đối với doanh nghiệp?
A. Xây dựng thương hiệu tích cực.	B. Giảm khả năng cạnh tranh.
C. Được nhà nước hỗ trợ thuế.	D. Thúc đẩy nguy cơ phá sản.
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng về sự cần thiết phải quản lý thu chi trong gia đình.
A. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp mỗi thành viên chi tiêu không giới hạn.
B. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình giúp hạn chế các thói quen chi tiêu tích cực.
C. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình là giải pháp để cân bằng tài chính gia đình.
D. Lập kế hoạch thu chi trong gia đình nhằm kiểm soát nguồn chi tiêu của người vợ.
Câu 12: Khi lập kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình, các chủ thể chủ động xác định và thiết lập các mục tiêu tài chính cụ thể mà gia đình mong muốn đạt được trong tương lai là thực hiện bước nào dưới đây?
A. Phân chi các khoản thu chi.	B. Xác định các nguồn thu nhập.
C. Xác định mục tiêu tài chính.	D. Thống nhất tỷ lệ thu chi.
Câu 13: Yếu tố nào dưới đây là chỉ tiêu của phát triển kinh tế?
A. Mức sống bình dân. B. Tiến bộ xã hội.        C. Cơ cấu dòng tiền.    D. Tăng trưởng dân số.
Câu 14: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hình thức hội nhập song phương là quá trình liên kết và hợp tác giữa
A. bốn quốc gia.	B. nhiều quốc gia.	C. ba quốc gia.	D. hai quốc gia.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?
A. Huy động vốn dài hạn.	B. Thúc đẩy tín dụng đen.
C. Ổn định tài chính cá nhân.	D. Giảm lao động thất nghiệp.
Câu 16: Loại hình bảo hiểm nào dưới đây nhằm bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở đóng góp vào quỹ bảo hiểm theo quy định?
A. Bảo hiểm y tế.    B. Bảo hiểm con người.      C. Bảo hiểm thất nghiệp.    D. Bảo hiểm xã hội.
Câu 17: Nhà nước có chính sách để hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu lao động là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?
A. Chính sách hỗ trợ thu nhập.	B. Chính sách trợ giúp xã hội.
C. Chính sách bảo hiểm xã hội.	D. Chính sách giải quyết việc làm.
Câu 18: Đối với mỗi quốc gia, chính sách an sinh xã hội có vai trò như thế nào đối với Nhà nước?
A. Thủ đoạn chính trị.	B. Chính sách tiền tệ
C. Phương tiện điều hành.	D. Công cụ quản lý.
Câu 19: Khi lập kế hoạch kinh doanh, bước nào sau đây chủ thể kinh doanh cần đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh?
A. Xác định mục tiêu kinh doanh.	B. Đánh giá cơ hội, rủi ro và biện pháp xử lí.
C. Phân tích điều kiện thực hiện ý tưởng.	D. Xác định chiến lược kinh doanh.
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Xác định phương thức thực hiện.	B. Thống nhất cá nhân làm chủ.
C. Dự báo khó khăn, vướng mắc.	D. Huy động nguồn lực tham gia.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về môi trường là thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở hình thức nào dưới đây?
A. Trách nhiệm kinh tế.	B. Trách nhiệm pháp lý.
C. Trách nhiệm kinh doanh.	D. Trách nhiệm từ thiện.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với xã hội?
A. Giúp ổn định cuộc sống cộng đồng. B. Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
C. Góp phần bảo vệ môi trường sống.  D. Hỗ trợ giải quyết những khó khăn của cộng đồng.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng về nội dung quản lí thu, chi trong gia đình?
A. Mục đích của quản lí thu, chi là duy trì thói quen chi tiêu tích cực và hạn chế những thói quen không tích cực.
B. Khi nào được chi tiêu theo sở thích, thoả mãn mọi nhu cầu thì đạt được mục tiêu tự do tài chính.
C. Phân bổ hợp lí, có kế hoạch nguồn thu chi của các thành viên không ảnh hưởng đến tài chính trong gia đình.
D. Quản lí thu, chi là quản lý các nguồn thu nhập và các khoản chi tiêu của tất cả các thành viên trong gia đình.
Câu 24: Nội dung nào dưới đây thể hiện việc xác định các khoản chi tiêu trong gia đình khi lập kế hoạch quản lý thu chi?
A. Chủ động tiềm kiếm nguồn thu nhập.	B. Xác định khoản chi tiêu thiết yếu.
C. Ghi chép các khoản chi tiêu hàng ngày.	D. Thống nhất tỷ lệ phân chia các khoản.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau khi gia nhập WTO nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ. Hội nhập kinh tế đã tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế. Trong năm 2023, GDP của Việt Nam đạt khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng 6,5% so với năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ, trong đó mặt hàng công nghệ thông tin và điện tử chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với thách thức về chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy định quốc tế.
a) Gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập toàn cầu. 
b) Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ là phù hợp với dịch vụ thu ngoại tệ.        
c) GDP tăng trưởng cao, xuất khẩu đạt tỷ trọng lớn có nguyên nhân từ chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam. Đúng, hội nhập kinh tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
d) Năm 2023, GDP của Việt Nam tăng thêm khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ tương ứng với mức tăng 6,5%. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau 10 năm gắn bó, chị M bị công ty X sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, số tiền trợ cấp nghỉ việc của công ty và tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp chị tạm thời ổn định cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu giúp việc gia đình ngày càng tăng, chị cùng một số người bạn nghỉ việc cùng công ty đã thành lập mô hình cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình. Vì được trả lương cao, làm việc linh hoạt nên nhiều công nhân trong công ty đã tranh thủ thời gian nghỉ việc để làm thêm cho chị M. Nhiều gia đình sau khi sử dụng các dịch vụ do chị M cung cấp đã rất hài lòng vì vừa tiết kiệm lại chủ động trong thời gian nên đã từ bỏ thuê người giúp việc gia đình để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ. 
a) Công ty X có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho chị M vì chị đã gắn bó với công ty được 10 năm. 
b) Với 10 năm tham gia bảo hiểm xã hội, chị M chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp, chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
c) Một số gia đình quyết định từ bỏ thuê người giúp việc để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình. 
d) Đánh giá đúng nhu cầu của thị trường về dịch vụ giúp việc theo giờ là bước xác định chiến lược kinh doanh của chị M. 
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Với mục đích có thêm thu nhập để giúp đỡ bố mẹ và trang trải chi phí học tập. Nhóm sinh viên của trường đại học X đã góp vốn khởi nghiệp bằng hình thức mở quán café với đối tượng khách hàng chính là các bạn sinh viên. Khi đi vào hoạt động, do không tìm được nguồn hàng chất lượng tốt với giá ưu đãi, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và chiến lược tiếp thị bán hàng chưa phù hợp nên quán đã không cạnh tranh được với những quán cafe xung quanh. Chi phí thuê mặt bằng ngày càng tăng vì vậy các bạn đã đi đến quyết định đóng cửa và thanh lý hợp đồng. Sau khi giải thể một số bạn đã chủ động đi làm thuê cho một số quán cafê khác để lấy tiền trả nợ và duy trì việc học cũng như lấy kinh nghiệm để sau này có thể khởi nghiệp theo hướng khác
a) Các bạn sinh viên đã xác định mục tiêu kinh doanh là khởi nghiệp mở quán cafê. 
b) Việc xác định đối tượng khách hàng chính là các bạn sinh viên thể hiện bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
c) Chưa phân tích đúng điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh và chưa có chiến lược kinh doanh bài bản là nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh thất bại. 
d) Việc kinh doanh khởi nghiệp và đi làm thêm là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình của các bạn sinh viên. 
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: 
Công ty Y do bà H làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm hữu cơ, ngoài việc nâng cao chất lượng hướng tới cung cấp các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến phúc lợi của nhân viên thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Năm 2023, để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường, công ty đã đầu tư 2 tỷ đồng vào việc xây dựng nhà máy mới áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Nhờ đó doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường ngày càng được mở rộng. Đầu năm 2024, bà H quyết định huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài để mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi công ty thành công ty cổ phần nhằm thu hút thêm nguồn lực tài chính
a) Sản xuất các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng vừa thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp vừa là bước xác định chiến lược kinh doanh của công ty Y. 
b) Việc chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người lao động là trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp. 
c) Đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
d) Bà H quyết định chuyển đổi công ty thành công ty cổ phần nhằm thu hút thêm nguồn lực tài chính là bước xác định chiến lược kinh doanh của công ty. 
Câu 5: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau khi gia nhập WTO nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ. Hội nhập kinh tế đã tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế. Trong năm 2023, GDP của Việt Nam đạt khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng 6,5% so với năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ, trong đó mặt hàng công nghệ thông tin và điện tử chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với thách thức về chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy định quốc tế.
a) Gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập khu vực. 
b) Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 400 tỷ đô la Mỹ là phù hợp với hoạt động đầu tư quốc tế. 
c) GDP tăng trưởng cao, xuất khẩu đạt tỷ trọng lớn có nguyên nhân từ chính sách hội nhập kinh tế của Việt Nam. 
d) Năm 2023, GDP của Việt Nam tăng 6,5% tương ứng với mức tăng khoảng 4.000 tỷ đô la Mỹ. 
Câu 6: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau 10 năm gắn bó, chị M bị công ty X sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, số tiền trợ cấp nghỉ việc của công ty và tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp giúp chị tạm thời ổn định cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu giúp việc gia đình ngày càng tăng, chị cùng một số người bạn nghỉ việc cùng công ty đã thành lập mô hình cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình. Vì được trả lương cao, làm việc linh hoạt nên nhiều công nhân trong công ty đã tranh thủ thời gian nghỉ việc để làm thêm cho chị M. Nhiều gia đình sau khi sử dụng các dịch vụ do chị M cung cấp đã rất hài lòng vì vừa tiết kiệm lại chủ động trong thời gian nên đã từ bỏ thuê người giúp việc gia đình để sử dụng dịch vụ giúp việc theo giờ. 
a) Chị M được hưởng trợ cấp thôi việc từ công ty X vừa thể hiện trách nhiệm kinh tế vừa thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
b) Sau 10 năm đóng bảo hiểm xã hội ngoài trợ cấp thất nghiệp chị M đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng. 
c) Một số công nhân tận dụng thời gian nhàn dỗi để tham gia làm thêm cho chị M là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình. 
d) Chị M xác định ý tưởng kinh doanh đó là loại hình dịch vụ giúp việc theo giờ. 
Câu 7: Đọc đoạn thông tin sau: 
Với mục đích có thêm thu nhập để giúp đỡ bố mẹ và trang trải chi phí học tập. Nhóm sinh viên của trường đại học X đã góp vốn khởi nghiệp bằng hình thức mở quán café với đối tượng khách hàng chính là các bạn sinh viên. Khi đi vào hoạt động, do không tìm được nguồn hàng chất lượng tốt với giá ưu đãi, thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh và chiến lược tiếp thị bán hàng chưa phù hợp nên quán đã không cạnh tranh được với những quán cafe xung quanh. Chi phí thuê mặt bằng ngày càng tăng vì vậy các bạn đã đi đến quyết định đóng cửa và thanh lý hợp đồng. Sau khi giải thể một số bạn đã chủ động đi làm thuê cho một số quán cafê khác để lấy tiền trả nợ và duy trì việc học cũng như lấy kinh nghiệm để sau này có thể khởi nghiệp theo hướng khác
a) Thông qua việc khởi nghiệp để có thêm thu nhập giúp bố mẹ và trang trải chi phí học tập là bước phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
b) Chỉ hướng tới đối tượng sinh viên khi tiến hành kinh doanh là chưa phân tích đầy đủ các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
c) Nguyên nhân thất bại của nhóm các bạn sinh viên bắt nguồn từ việc thiếu vốn để duy trì quán và cạnh tranh với các đối thủ. 
d) Việc kinh doanh khởi nghiệp và đi làm thêm là phù hợp với việc quản lý thu chi trong gia đình của các bạn sinh viên. 
Câu 8: Đọc đoạn thông tin sau: 
Công ty Y do bà H làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm hữu cơ, ngoài việc nâng cao chất lượng hướng tới cung cấp các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến phúc lợi của nhân viên thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Năm 2023, để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường, công ty đã đầu tư 2 tỷ đồng vào việc xây dựng nhà máy mới áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Nhờ đó doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường ngày càng được mở rộng. Đầu năm 2024, bà H quyết định huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài để mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi công ty thành công ty cổ phần nhằm thu hút thêm nguồn lực tài chính
a) Sản xuất các sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng vừa là trách nhiệm xã hội vừa là chiến lược kinh doanh của công ty Y. 
b) Việc tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng cho công nhân là trách nhiệm nhân văn của doanh nghiệp. 
c) Đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. 
d) Bà H quyết định huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài để mở rộng công ty là bước xác định chiến lược kinh doanh của công ty. 
PHẦN III. Tự luận
    Câu 1 ( 1 điểm) Nhận thấy nhu cầu về sử dụng rau rạch ngày càng tăng, vợ chồng anh H quyết định mở cửa hàng kinh doanh rau sạch tại thị trấn. Với phương châm đặt chất lượng lên hàng đầu, luôn cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm. Vì vậy chỉ sau 5 tháng đi vào hoạt động đã có lượng khách hàng lớn thường xuyên sử dụng sản phẩm do cửa hàng cung cấp. Để có nguồn nguyên liệu an toàn và ổn định, anh chị đã hướng dẫn cho bà con nông dân quy trình sản xuất rau sạch và cam kết bao tiêu sản phẩm, nhờ đó mang lại hiệu quả kinh doanh cho cửa hàng và góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn.
Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng anh H đã thực hiện các bước lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? Nêu rõ nội dung của từng bước đó.
[bookmark: _GoBack]   Câu 2 ( 2 điểm) Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của doanh nghiệp X trong năm 2024 đạt hơn 1000 tỷ đồng, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động và là doanh nghiệp nộp thuế và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tài trợ kinh phí cho đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ. Gần đây, doanh nghiệp gặp một số khó khăn trong kinh doanh. Để cơ cấu lại sản xuất, doanh nghiệp đã thông báo tới người lao động về việc cắt giảm nhân sự tại một số bộ phận. Anh M có 10 năm làm việc tại công ty nằm trong diện bị chấm dứt hợp đồng. Sau khi nghỉ việc tại công ty X, anh M đã làm hồ sơ nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, sau đó dùng toàn bộ số tiền này để mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Do thiếu kinh nghiệm, hoạt động kinh doanh của anh M gặp nhiều khó khăn, sau 6 tháng hoạt động, anh M quyết định đóng cửa hàng và xin vào làm công nhân tại một công ty mới.
Em có nhận xét như thế nào về việc thực hiện trách nhiệm kinh tế và trách nhiệm pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp X? Việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội này có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3 ( 1 điểm) Nhận thấy nhu cầu về sử dụng rau rạch ngày càng tăng, vợ chồng anh H quyết định mở cửa hàng kinh doanh rau sạch tại thị trấn. Với phương châm đặt chất lượng lên hàng đầu, luôn cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm. Vì vậy chỉ sau 5 tháng đi vào hoạt động đã có lượng khách hàng lớn thường xuyên sử dụng sản phẩm do cửa hàng cung cấp. Để có nguồn nguyên liệu an toàn và ổn định, anh chị đã hướng dẫn cho bà con nông dân quy trình sản xuất rau sạch và cam kết bao tiêu sản phẩm, nhờ đó mang lại hiệu quả kinh doanh cho cửa hàng và góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn.
Bằng những kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh, em hãy làm rõ các bước mà vợ chồng anh H đã thực hiện khi tiến hành kinh doanh.
Câu 4 ( 2 điểm) Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của doanh nghiệp X trong năm 2024 đạt hơn 1000 tỷ đồng, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động và là doanh nghiệp nộp thuế và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tài trợ kinh phí cho đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ. Gần đây, doanh nghiệp gặp một số khó khăn trong kinh doanh. Để cơ cấu lại sản xuất, doanh nghiệp đã thông báo tới người lao động về việc cắt giảm nhân sự tại một số bộ phận. Anh M có 10 năm làm việc tại công ty nằm trong diện bị chấm dứt hợp đồng. Sau khi nghỉ việc tại công ty X, anh M đã làm hồ sơ nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, sau đó dùng toàn bộ số tiền này để mở cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Do thiếu kinh nghiệm, hoạt động kinh doanh của anh M gặp nhiều khó khăn, sau 6 tháng hoạt động, anh M quyết định đóng cửa hàng và xin vào làm công nhân tại một công ty mới.
Em có nhận xét như thế nào về việc thực hiện trách nhiệm kinh tế và trách nhiệm nhân văn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp X? Việc cắt giảm lao động trong thời kỳ khó khăn có mâu thuẫn với việc thực hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp không?
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